
(Kèm theo Thông báo số 55/TB-PGD&ĐT ngày 11/01/2025 của Phòng GD&ĐT)

TT Tên dự án dự thi

Mã 

lĩnh 

vực

Lĩnh vực dự thi 

Số 

lượng 

thí sinh

Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Dân 

tộc

Giới 

tính
Lớp Trường

Kết quả 

học tập

Kết quả 

rèn 

luyện

Họ tên người 

hướng dẫn 

nghiên cứu

Đơn vị công tác Điểm

Dự án được 

lựa chọn 

tham gia 

dự thi cấp 

tỉnh

1

Tin giả, tin xấu tin độc hại từ 

mạng xã hội feabook, tiktok, 

fanpage, hình thành kĩ năng nhận 

biết và xử lý tin giả cho học sinh 

cấp THCS Trường TH&THCS 

Tràng Lương

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
1 Lài Kim Ngân 3/11/2010 Tày Nữ 9

TH&THCS 

Tràng Lương

Tốt Tốt Đồng Thị 

Thuỳ

TH&THCS 

Tràng Lương
44

2
Xu hướng tiêu tiền và thói quen 

tiêu dùng của học sinh khối 8,9.
2

Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Bùi Vũ Thảo My

Vi Thị Quỳnh

02/11/2011

20/03/2011

Kinh 

Tày

Nữ 

Nữ

8

8

TH&THCS 

Tràng Lương

Khá

Khá

Tốt 

Tốt

Lục Thị 

Thảo

TH&THCS 

Tràng Lương
40

3

Nhận thức và một số giải pháp 

phòng chống ma túy trá hình trong 

các nhà trường THCS trên địa bàn 

thành phố Đông Triều

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Lê Quang Huy

Phạm Phương Linh

26/10/2010

12/02/2010
Kinh

Kinh

Nam

Nữ

9D3

9D3
THCS Mạo Khê I

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt
Trần Thị Hà

THCS Mạo Khê 

I
59,3 x

4

Công nghệ số và những giải pháp 

an toàn trên không gian mạng cho 

học sinh THCS

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Nguyễn Vũ Hà Linh

Nguyễn Diệp Anh

16/07/2011

'08/06/2011

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

8C5

8C5

THCS Mạo Khê 

II
Tốt

Tốt

Tốt

Tôt

Lê Thị Ninh
 Trường THCS 

Mạo Khê II 59,6 x

5

Hiện tượng mất kết nối giữa con 

cái với cha mẹ, thực trạng và biện 

pháp khắc phục tại trường THCS 

Nguyễn Đức Cảnh

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Nguyễn Hoàng Linh

Phan Minh Đức

01/10/2010

02/08/2010

Kinh

Kinh

 Nữ

Nam

9D1

9D1

THCS Nguyễn 

Đức Cảnh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Lê Hồng 

Nhung 

THCS Nguyễn 

Đức Cảnh
58,6 x

6
Gia đình khuyết thiếu và biểu hiện 

tổn thương tâm lí của vị thành niên
2

Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Vương Anh Thảo Linh

Nguyễn Lê Minh Ngọc

02/07/2011

13/12/2011

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

8A

8A
THCS Xuân Sơn

Tốt

Khá

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Bích

Trường THCS 

Xuân Sơn
50,3

7

Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số 

hiệu quả giúp hình thành lối sống 

xanh cho học sinh trường THCS 

An Sinh

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Nguyễn Thị Hương

Lê Ngọc Diễm

03/04/2010

19/11/2010

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

9B

9B
THCS An Sinh

Khá

Khá

Tốt

Tốt

Đàm Thị 

Ngọc Tâm

Trường THCS 

An Sinh
45,3

8

“Ứng dụng công nghệ AI trong gìn 

giữ, bảo tồn và phát huy làng nghề 

truyền thống gốm sứ Đông Triều, 

Quảng Ninh”.

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Nguyễn Hà Linh

Lê Bảo Ngân  

20/03/2010

17/12/2010

Kinh

Kinh            

 Nữ

Nữ

9A 

9B     
THCS Đức Chính

Tốt  

Tốt   

Tốt    

Tốt

Nguyễn Thị  

Mùi

THCS Đức 

Chính
42,3

9

"Nghiên cứu về vấn đề ảnh hưởng 

của thuốc lá điện tử đến học sinh 

THCS"

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Bùi Tố Phương Vy

Phạm Huyền Diệu

11/02/2011

30/09/2011

Kinh

Kinh            

 Nữ

Nữ

8A

8A
THCS Đức Chính

Tốt  

Tốt   

Tốt    

Tốt

Nguyễn Thị 

Hồng Uyển

THCS Đức 

Chính
42

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH, LỰA CHỌN

Các dự án tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2024-2025



TT Tên dự án dự thi

Mã 

lĩnh 

vực

Lĩnh vực dự thi 

Số 

lượng 

thí sinh

Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Dân 

tộc

Giới 

tính
Lớp Trường
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học tập
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tham gia 

dự thi cấp 

tỉnh

10

Nâng cao kiến thức kĩ năng phòng 

cháy chữa cháy cho học sinh 

trường THCS

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Bùi Thùy Dương

Lương Tố Như
02/01/2010

16/02/2010

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

9B

9B 

THCS Hồng Thái 

Đông
Khá Tốt

Mai Thị 

Hương

Trường THCS 

Hồng Thái Đông
52 x

11

Những hệ lụy sai lầm trong cách sử 

dụng đồng tiền của học sinh THCS 

và một số giải pháp tự khắc phục.

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Nguyễn Thị Anh Thư      

Đỗ Mai Thu

05/06//2011

23/02/2011

Nữ   

Nữ
Kinh

8A    

8C
THCS Hưng Đạo

Tốt  

Tốt   

Tốt    

Tốt

Nguyễn Thị 

Hà

 Trường THCS 

Hưng Đạo
42,3

12

Nghiên cứu đặc điểm quá trình tư 

duy và giải pháp phát triển khả 

năng tư duy chủ động của học sinh 

THCS

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Nguyễn Minh Đức           

Vũ Phương  Thảo

02/05/2011    

09/02/2011

Nam   

Nữ
Kinh 8C THCS Hưng Đạo

Tốt  

Tốt   

Tốt    

Tốt

Nguyễn Thị 

Minh Thu

 Trường THCS 

Hưng Đạo
41,6

13

Giải pháp phát triển kĩ năng sống 

của học sinh thông qua hoạt động 

ngoài giờ lên lớp  

2
Khoa học xã hội 

và hành vi
2

Phạm Tiến Nam

Bùi Minh Đức

25/06/2010

18/11/2010

Kinh

Kinh

Nam

Nam

9D1

9D2
THCS Yên Đức

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Hà 

Liễu
THCS Yên Đức 41

14
Bản đồ nông sản sạch thành phố 

Đông Triều
21

Phần mềm hệ 

thống
2

Bùi Hà Linh

Đỗ Minhh Tuấn

30/04/2010

07/07/2010

Kinh

Kinh

Nữ

Nam

9D1

9D1
THCS Kim Sơn

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Dương 

Thùy Giang

Trường THCS 

Kim Sơn
56 x

15

Website "Ứng dụng công nghệ AI 

hỗ trợ học tốt môn ngữ văn cấp 

THCS"

21
Phần mềm hệ 

thống
2

Nguyễn Huy Lâm

Lại Hồng Nhung

21/07/2010

19/01/2011

Kinh

Kinh

Nam

Nữ

9D1

8C1
THCS Kim sơn

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Nguyễn Thị 

Nghĩa

Trường THCS 

Kim Sơn
40

16 Thước đo thông minh 10 Hệ thống nhúng 2

Nguyễn Thị Hải Băng

Nguyễn Vũ Hoàng 

Anh

06/11/2010

15/09/2010

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

9B

9B

THCS Bình 

Dương

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Đinh Thị 

Hiền Lương

THCS Bình 

Dương
41

17

Thiết bị theo dõi giám sát và quản 

lí các chỉ số điện năng từ xa bằng 

công nghệ IOT

10 Hệ thống nhúng 2
Nguyễn Thị Kiều Anh

Nguyễn Thị Mai Anh

28/09/2010

28/09/2010

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

9D1

9D1

THCS Lê Hồng 

Phong

Tốt

Khá

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Ngà

THCS Lê Hồng 

Phong
56 x

18
Hệ thống cảnh báo tránh bỏ quên 

học sinh trên xe
10 Hệ thống nhúng 2

Vũ Như Quỳnh

Nguyễn Thành Minh

12/11/2010

09/05/2011

Kinh

Kinh

Nữ

Nam

9D2

8C2

THCS Lê Hồng 

Phong

Tốt 

Khá

Tốt 

Tốt

Nguyễn Thị 

Minh Thu

THCS Lê Hồng 

Phong
38

19 Đánh vần Tiếng Việt 21
Phần mềm hệ 

thống
2

Mai Ngọc Đức Anh

Phạm Khánh Nam

24/01/2011

27/6/2011

Kinh

Kinh

Nam

Nam

8C3

8C3
THCS Mạo Khê I

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Bích

THCS Mạo Khê 

I
56 x

20 Ứng dụng Toán học trong tầm tay 21
Phần mềm hệ 

thống
2

Trần Chi Mai

Nguyễn Thị Minh 

Phương

22/02/2011

12/04/2010

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

8A

9B

THCS Nguyễn 

Huệ

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Nguyễn Hải 

Hà

THCS Nguyễn 

Huệ
56 x

21
Thiết bị cảnh báo quên trẻ em trên 

ô tô
10 Hệ thống nhúng 2

Phạm Tiến Nam Hải

Nguyễn Linh San                   

05/06/2010 

22/01/2010

Kinh

Kinh

Nam

Nữ

9C

9C

THCS Hoàng 

Quế

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Mạc Thị 

Thanh Nga 

THCS Hoàng 

Quế
56 x

22 Mô hình xe buýt thông minh 10 Hệ thống nhúng 2
Nguyễn Thế Hoàng

Đào Quốc Huy

29/06/2010

29/06/2010

Kinh

Kinh

 Nam

Nam

9D2

9D2

THCS Nguyễn 

Đức Cảnh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Hương

THCS Nguyễn 

Đức Cảnh
39

23
Hệ thống cảm biến cảnh báo sạt lở 

đất, lũ dâng
10 Hệ thống nhúng 2

Lê Kim Phong

Lê Ngọc Trâm

21/04/2011

28/04/2011

Kinh

Kinh

Nam

Nữ

8C3

8C4

THCS Nguyễn 

Du

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Đỗ Thị Mai 

Hoa

THCS Nguyễn 

Du
37

24
Thiết kế chế tạo gậy hỗ trợ cho 

người già
10 Hệ thống nhúng 2

Nguyễn Trung Dũng    

Vũ Thị Thu Trang

18/11/2010

26/11/2010

Kinh

Kinh

Nam

Nữ

9D3

9D3
THCS Yên Thọ

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Vũ Thị 

Thơm 
THCS Yên Thọ 56 x



TT Tên dự án dự thi

Mã 

lĩnh 

vực

Lĩnh vực dự thi 

Số 

lượng 

thí sinh

Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Dân 

tộc

Giới 
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học tập
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tỉnh

25

“Ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp cho 

người khiếm thính và hỗ trợ sinh 

hoạt hàng ngày cho người khiếm 

thị”

21
Phần mềm hệ 

thống
2

Nguyễn Như Thanh     

Phạm Tuấn Ngọc  

10/03/2011

05/01/2010

Kinh 

Kinh

Nữ 

Nam

8C1  

9D3
THCS Tràng An

Tốt 

Tốt 

Tốt 

Tốt

Võ Thị 

Thúy 

Hường

THCS Tràng An 56 x

26

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC 

SINH( TRỰC BAN)- HỖ

TRỢ HỌC SINH DỄ DÀNG TIẾP 

THU LỊCH SỬ NƯỚC NHÀ VÀ 

RÈN LUYỆN TƯ TƯỞNG,ĐẠO 

ĐỨC VÀ PHONG CÁCH THEO 

GƯƠNG BÁC

21 Kỹ thuật tin học 2
Vũ Thành Đạt

Dương Thuý Hoa

09/06/2007

03/11/2007

Kinh

Kinh

Nam

Nữ

12A2

12A1

THPT Đông 

Triều
Tốt Tốt

Đỗ Thị Thu 

Huế

Trường THPT 

Đông Triều
45

27
Tạo dịch chiết từ lá bàng già để 

bảo quản hoa quả
19

Khoa học thực 

vật
2

Nguyễn Quỳnh Anh

Dương Quỳnh Chi     

26/05/2011

10/10/2011

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

8A

8A
THCS Thuỷ An

Tốt.     

Khá

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Dung

Trường THCS 

Thuỷ An
49

28

Sử dụng chất bám dính chiết xuất 

từ quả đậu bắp để tăng cường hiệu 

quả của thuốc trừ sâu thảo mộc 

trong phòng trừ sau hại trên rau ăn 

lá

19
Khoa học thực 

vật
2

Đỗ Nguyễn Ngân 

Thương

Phạm Ánh Dương    

27/11/2011

22/12/2011

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

8A

8A
 THCS Thuỷ An

Tốt.     

Khá

Tốt

Tốt
Tạ Thị Thuý

Trường THCS 

Thuỷ An
40

29

Nghiên cứu cải tiến dạng dùng của 

MEVI để tăng hiệu quả xử lý rác 

thải hữu cơ tại địa phương

14
Kỹ thuật môi 

trường
2

Phạm Phương Diệp

Lê Mạnh Hùng

18/10/2010

09/01/2010

Kinh

Kinh

Nữ 

Nam

9D1

9D1
THCS Bình Khê

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Hạnh THCS Binh Khê 64 x

30
Tái chế dầu ăn, mỡ động vật đã 

qua sử dụng thành cồn khô
11

Năng lượng:  

Hoá học
2

 Hoàng Phương Thảo

 Lê Hoàng Dương

14/03/2011

28/10/2011

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

8C5

8C5

 THCS Mạo Khê 

II
Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Bích 

Phượng

 Trường THCS 

Mạo Khê II
40

31

KHẢO SÁT CHẤT TANIN 

TRONG DỊCH CHIẾT TỪ LÁ ỔI 

NON, BÀO CHẾ THÀNH PHẨM 

CẦM MÁU TIỆN LỢI VA LÀM 

LÀNH VẾT THƯƠNG HỞ

4
Y sinh và sức 

khỏe con người
2

Lê Minh Ánh 

Nguyễn Phương Anh

25/10/2010

01/07/2010

Kinh

Kinh
Nữ 9D2

THCS Nguyễn 

Du

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Phạm Lan 

Anh

Thcs Nguyễn 

Du
61 x

32

Sử dụng thân cây cỏ lông gấu để 

ứng dụng làm một số đồ thủ công 

mỹ nghệ

14
Kỹ thuật môi 

trường
2

Nguyễn Kiên Duy

Nguyễn Thị Ngọc Mai

26/09/2010

20/06/2010

Kinh

Kinh

Nam 

Nữ 

9D1

9D1
THCS Yên Thọ

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Hồng THCS Yên Thọ 46

33 Viên nén năng lượng sinh học 14
Kỹ thuật môi 

trường
3

Đỗ Phương Linh

Nguyễn Ngọc Ánh

07/01/2008

16/05/2008

Kinh

Kinh

Nữ

Nữ

11B8

11B8
THPT Lê Chân

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Vũ Thị Hải 

Hà
THPT Lê Chân 52

34 Nến thơm từ nguyên liệu tự nhiên 15
Khoa học vật 

liệu
2

Vũ Hoàng Việt

Vũ Quang Dũng

10/08/2011 

22/09/2011

Kinh

Kinh

Nam

Nam

8A

8A
THCS An Sinh

Khá

Khá

Tốt

Tốt

Dương Thị 

Minh 

Phương

Trường THCS 

An Sinh
56
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35

Sử dụng lá Dâu tằm làm thuốc thử 

sinh học đánh giá môi trường nước 

nhiễm ion săt.

14
Kỹ thuật môi 

trường
2

Phạm Thị Thanh Mai 

Hoàng Nhật Khánh

15/02/2010    

25/10/2010

Kinh  

Kinh 

Nữ  

Nam

9D1    

9D2
THCS Tràng An

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt 

Dương Thị 

Hiền
THCS Tràng An 60 x

36

Nghiên cứu các dược liệu quý tại 

địa phương để sản xuất trà túi lọc 

an toàn, thuận tiện, tốt cho sức 

khỏe và góp phần quảng bá hình 

ảnh du lịch

4
Y sinh và sức 

khỏe con người
2

Nguyẽn Mạnh Lâm

Vũ Đức Anh

12/08/2011

24/01/2011

Kinh

Kinh

Nam

Nam

8C1

8C1
THCS Yên Đức

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Ngọc Lan
THCS Yên Đức 57

37

Nghiên cứu nhân nuôi, ứng dụng 

các vi sinh vật hữu ích xử lý rác 

thải hữu cơ 

14
Kỹ thuật môi 

trường
2

Nguyễn Hoàng Minh

Phạm Khánh Linh

26/09/2009

15/11/2008

Kinh

Kinh

Nam

Nữ

10B6

11C3

THPT Đông 

Triều
Tốt Tốt

Trần Xuân 

Tình

Trường THPT 

Đông Triều
55

38
Động cơ chuyển hóa nguồn nhiệt 

tự nhiên thành năng lượng hữu ích
12

Năng lượng: Vật 

lí
2

Nguyễn Nhật Anh

Ngô Duy Đăng

02/03/2008 

14/01/2009

Kinh

Kinh

Nam 

Nam

11B1 

10A1

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

Tốt 

Tốt

Tốt 

Tốt

Mạc Anh 

Văn

THPT Hoàng 

Hoa Thám
55,7 x

39 Xe vận chuyển hàng đa năng 13 Kĩ thuật cơ khí 2
Nguyễn Hoàng Mai

Phạm Quang Minh                   

01/01/2010 

09/09/2010

Kinh

Kinh

Nữ

Nam

9C

9C

THCS Hoàng 

Quế

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Nguyễn Thị 

Nữ 

THCS Hoàng 

Quế
37

40  Giá để bình gas thông minh 13 Kĩ thuật cơ khí 2
Vũ Ngọc Minh Hoàng

Trần Ngọc Hải

29/10/2010

04/07/2011

Kinh

Kinh

Nam 

Nam

9D1 

8C1
THCS Bình Khê

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Đinh Thị 

Thúy THCS Binh Khê 36,7

41

Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển 

động cơ điện xoay chiều ba pha 

Roto nam  châm vĩnh cửu cho xe 

máy điện

13 Kĩ thuật cơ khí 2
Nguyễn Mậu Dũng

Nguyễn Phương Dũng

17/01/2010

'04/11/2010
Kinh

Kinh

Nam

Nam

9D7

9D7

THCS Mạo Khê 

II
Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Bùi Thị Dịu

 Trường THCS 

Mạo Khê II
58,3 x

42

Máy lọc bụi phấn giảm thiểu nguy 

cơ về bệnh đường hô hấp cho giáo 

viên

13 Kĩ thuật cơ khí 2

Nguyễn Vũ Hoàng 

Long

Nguyễn Thùy Linh

20/11/2010

17/12/1010

Kinh

Kinh

Nam

Nữ

9D1

9D1

THCS Hồng Thái 

Tây

Tốt

Khá

Tốt

Tốt

Hà Kiều 

Oanh

Trường THCS 

Hồng Thái Tây
52,3 x

43 Máy ấp trừng gà 13 Kĩ thuật cơ khí 1 Nguyễn Tiến Minh 21/08/2012 Kinh Nam 7A
TH&THTHCS 

Tân Việt
Tốt Tốt

Vũ Tiến 

Hiển

TH&THTHCS 

Tân Việt

Hồ sơ 

không đạt


		2025-01-11T16:40:41+0700
	Việt Nam
	Phạm Thị Thanh Tâm<phamthithanhtam.dt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




